








ĐẢNG BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY …………………………... TP. HCM, ngày      tháng      năm 2026 Mẫu 1

A. DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN ĐÃ ĐỔI VÀ NHẬN THẺ ĐẢNG VIÊN MỚI THEO CHỈ THỊ SỐ 51-CT/TW

STT
Họ và tên

khai sinh

Tên gọi khác (nếu 

có) 

Ngày tháng năm 

sinh
Giới tính Dân tộc Tôn giáo Ngày vào Đảng Ngày chính thức

Số định danh cá nhân (số 

căn cước)

1 Nguyễn Văn A

2 …

3 …

B. DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐỔI THẺ ĐẢNG VIÊN THEO CHỈ THỊ SỐ 51-CT/TW

STT
Họ và tên

khai sinh

Tên gọi khác (nếu 

có) 

Ngày tháng năm 

sinh
Giới tính Dân tộc Tôn giáo Ngày vào Đảng Ngày chính thức

Số định danh cá nhân (số 

căn cước)

1 Nguyễn Văn A

2 …

3 …

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ ĐỔI THẺ ĐẢNG VIÊN THEO CHỈ THỊ 51-CT-TW



ĐẢNG BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY …………………………... TP. HCM, ngày      tháng      năm 2026 Mẫu 2

STT
Họ và tên

khai sinh

Tên gọi khác (nếu 

có) 

Ngày tháng năm 

sinh
Giới tính Dân tộc Tôn giáo Ngày vào Đảng Ngày chính thức

Số định danh cá nhân (số 

căn cước)

Số Quyết định phát 

thẻ (nếu có)

1 Nguyễn Văn A

2 …

3 …

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN



ĐẢNG BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY …………………………... TP. HCM, ngày      tháng      năm 2026 Mẫu 3

STT
Họ và tên

khai sinh

Tên gọi khác (nếu 

có) 

Ngày tháng năm 

sinh
Giới tính Dân tộc Tôn giáo Ngày vào Đảng Ngày chính thức

Số định danh cá nhân (số 

căn cước)
Ghi chú

1 Nguyễn Văn A

2 …

3 …

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN BỊ MẤT, ĐỔI LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN BỊ HỎNG, BỊ SAI THÔNG TIN



CÁC MẪU VỀ PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN 
(kèm theo Công văn số 1167-CV/BTCTW, ngày 10/6/2026  

của Ban Tổ chức Trung ương) 

 

1. Quyết định phát thẻ đảng viên (hoặc cấp lại thẻ đảng viên bị mất, hoặc 

đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng) (Mẫu 3-TĐV)1 
 

ĐẢNG BỘ................................................................ 

ĐẢNG ỦY ................................................. 

* 

Số     - QĐ/ĐU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

..................., ngày.............tháng.......... năm 20................... 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phát thẻ đảng viên 

----- 

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành 

Điều lệ Đảng, 

- Căn cứ Quy định số 06-QĐ/TW, ngày 09/02/2026 của Ban Bí thư về quản 

lý và sử dụng thẻ đảng viên, 

- Căn cứ đề nghị của đảng ủy, chi ủy……………………….., 

 

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Phát thẻ đảng viên cho …… đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở (có 

danh sách kèm theo). 

Cấp lại thẻ đảng viên bị mất cho …… đảng viên (có danh sách kèm theo). 

Đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho …… đảng viên (có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Các đảng ủy, chi ủy cơ sở và đảng viên có tên trong danh sách chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3: Đảng ủy cơ sở ……………. theo dõi việc thực hiện. 

 
   

Nơi nhận: 
- Đảng ủy UBNDTP (để báo cáo), 

- Các tổ chức đảng ở Điều 2, Điều 3; 

- Lưu. 

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ) 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

                                           
1 Mẫu này sử dụng phát thẻ đảng viên hoặc cấp lại thẻ đảng viên bị mất, hoặc đổi lại thẻ 

đảng viên bị hỏng. Ghi nội dung 1/2/3 ở Điều 1 phù hợp với loại quyết định phát thẻ đảng viên 

hoặc cấp lại thẻ đảng viên bị mất, hoặc đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng. 



2. Quyết định phát thẻ đảng viên cho cá nhân đảng viên, nền hoa văn (Mẫu 4-

TĐV) 
 

ĐẢNG BỘ................................................................ 

ĐẢNG ỦY ................................................. 

* 

Số     - QĐ/ĐU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

..................., ngày.............tháng.......... năm 20................... 

 

QUYẾT ĐỊNH 
phát thẻ đảng viên 

----- 

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành 

Điều lệ Đảng, 

- Căn cứ Quy định số 06-QĐ/TW, ngày 09/02/2026 của Ban Bí thư về quản 

lý và sử dụng thẻ đảng viên, 

- Căn cứ đề nghị của Đảng ủy ......................................................................... , 

 

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Phát thẻ đảng viên cho đảng viên ....................................................................................... 

Sinh ngày.............tháng........... năm.......................... 

Vào Đảng ngày....................tháng............năm.................. 

Chính thức ngày............... tháng............. năm..................... 

Số thẻ đảng viên ……………………………………….. 

Điều 2: Đảng ủy............................... và đảng viên..................................... chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

 
   

Nơi nhận: 
- Đảng viên, 

- Lưu hồ sơ đảng viên. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ) 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Quyết định cấp lại thẻ đảng viên bị mất cho cá nhân đảng viên, 

nền hoa văn (Mẫu 5-TĐV) 
 

ĐẢNG BỘ................................................................ 

ĐẢNG ỦY ................................................. 

* 

Số     - QĐ/ĐU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

..............., ngày.............tháng.......... năm 20............. 

 

QUYẾT ĐỊNH 
cấp lại thẻ đảng viên bị mất 

----- 

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành 

Điều lệ Đảng, 

- Căn cứ Quy định số 06-QĐ/TW, ngày 09/02/2026 của Ban Bí thư về quản 

lý và sử dụng thẻ đảng viên, 

- Căn cứ đề nghị của Đảng ủy ......................................................................... , 

 

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Cấp lại thẻ đảng viên cho đảng viên ....................................................................................... 

Sinh ngày.............tháng........... năm.......................... 

Vào Đảng ngày....................tháng............năm.................. 

Chính thức ngày............... tháng............. năm..................... 

Số thẻ đảng viên ……………………………………….. 

Điều 2: Đảng ủy............................... và đảng viên..................................... chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

 
   

Nơi nhận: 
- Đảng viên, 

- Lưu hồ sơ đảng viên. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ) 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

  



4. Quyết định đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng cho cá nhân đảng viên, 

nền hoa văn (Mẫu 6-TĐV) 

 

ĐẢNG BỘ................................................................ 

ĐẢNG ỦY ................................................. 

* 

Số     - QĐ/ĐU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

..............., ngày.............tháng.......... năm 20............. 

 

QUYẾT ĐỊNH 
đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng 

----- 

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành 

Điều lệ Đảng, 

- Căn cứ Quy định số 06-QĐ/TW, ngày 09/02/2026 của Ban Bí thư về quản 

lý và sử dụng thẻ đảng viên, 

- Căn cứ đề nghị của Đảng ủy ......................................................................... và Ban xây dựng Đảng 

(hoặc Ban tổ chức) Đảng ủy, 

 

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Đổi lại Thẻ đảng viên cho đảng viên ....................................................................................... 

Sinh ngày.............tháng........... năm.......................... 

Vào Đảng ngày....................tháng............năm.................. 

Chính thức ngày............... tháng............. năm..................... 

Số thẻ đảng viên ……………………………………….. 

Điều 2: Đảng ủy............................... và đảng viên..................................... chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

 

 
   

Nơi nhận: 
- Đảng viên, 

- Lưu hồ sơ đảng viên. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ) 
(Ký, đóng dẫu, ghi rõ họ và tên) 

 

  



5. Sổ giao nhận thẻ đảng viên (Mẫu 7-TĐV) 

Dành cho ban tổ chức hoặc cơ quan tham mưu về công tác tổ chức của cấp ủy có 

thẩm quyền 

 

Số 

TT 

Tổ chức  

cơ sở đảng 

Số 

lượng 

thẻ ĐV 

Ngày tiếp 

nhận từ 

BTC cấp 

trên 

Ngày giao 

cho TCCSĐ 
Ký nhận 

Ghi 

chú 

1 2  3 4 5 6 

 Phát mới      

1 Đảng bộ cơ sở .....      

2 Chi bộ cơ sở ......      

 .....      

 Cấp lại      

1 Đảng bộ cơ sở .....      

2 Chi bộ cơ sở ......      

 .....      

 Đổi lại      

1 Đảng bộ cơ sở .....      

2 Chi bộ cơ sở ......      

 .....      

       

 

  



6. Sổ phát thẻ đảng viên  

6.1- Mẫu sổ 

a) Đảng viên được phát thẻ đảng viên tại đảng bộ: 

 

Số 

TT 

Ngày quyết  

định, Số TĐV 

Họ và tên,  

Ngày sinh 

Ngày vào Đảng 

Ngày chính thức 

Tổ chức CSĐ 

Ký nhận 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

b) Đảng viên được phát thẻ ở đảng bộ khác chuyển về: 

 

Số 

TT 

Ngày quyết 

định, Số TĐV 

Họ và tên  

Ngày sinh 

Ngày vào Đảng 

Ngày chính thức 

Được phát TĐV 

tại đảng bộ 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

6.2- Sử dụng sổ phát thẻ đảng viên 

a) Sử dụng: 

- Sổ phát thẻ đảng viên do các cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ 

sở đảng sử dụng để nắm số lượng đảng viên được phát thẻ đảng viên của đảng bộ. 

Do cơ quan tổ chức của cấp ủy quản lý, sử dụng, không để hư hỏng, mất mát, khi 

thay đổi cán bộ quản lý phải có biên bản bàn giao chặt chẽ. 

- Sổ phát thẻ đảng viên có 2 phần: phần thứ nhất ghi những đảng viên được 

phát thẻ đảng viên tại đảng bộ; phần thứ hai ghi những đảng viên được phát thẻ đảng 

viên ở đảng bộ khác chuyển về. 

 



b) Cách ghi: 

- Đảng viên được phát thẻ đảng tại đảng bộ: phần này có 6 cột, mỗi đảng viên 

ghi vào một ô có 2 dòng, cụ thể như sau: 

Cột 1: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo số lượng đảng viên được phát thẻ 

đảng viên của đảng bộ. 

Cột 2: Dòng trên ghi ngày tháng năm ban hành quyết định phát thẻ đảng viên 

           Dòng dưới ghi số thẻ đảng viên của đảng viên. 

Cột 3: Dòng trên ghi họ, tên đảng viên theo kiểu chữ in hoa, VD : VŨ VĂN BIÊN 

 Dòng dưới ghi ngày tháng năm sinh của đảng viên. 

Cột 4: Dòng trên ghi ngày tháng năm vào Đảng của đảng viên. 

 Dòng dưới ghi ngày tháng năm đảng viên được công nhận là đảng viên 

chính thức. 

Cột 5: Dòng trên ghi tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên được phát thẻ đảng 

viên. 

Dòng dưới: Tổ chức đảng ký nhận thẻ đảng viên. 

Cột 6: Ghi các trường hợp: đảng viên ra khỏi Đảng, từ trần, mất thẻ đảng viên, 

chuyển sinh hoạt đảng đi đảng bộ xã (tương đương) khác. 

- Đảng viên được phát thẻ ở đảng bộ khác chuyển về: 

Cột 1: Ghi số thứ tự theo thời gian đảng viên có thẻ đảng được cấp ở đảng bộ 

khác chuyển về. 

Cột 2, 3, 4: Ghi tương tự như ở phần thứ nhất. 

Cột 5: Ghi tên đảng bộ nơi đảng viên được phát thẻ. 

Chú ý: Cần ghi liên tục không để cách trang, cách dòng trong một trang. 

 
 




